
STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

An Giang
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê VNPT

Ví dụ: Tổng 

kinh phí đề 

xuất đối với hệ 

thống này

Đã bố trí kinh 

phí cho hạng 

mục đầu tư này 

chưa/ Có thông 

báo chưa?

Ví dụ: Nêu rõ 

dự kiến khái 

toán nguồn vốn 

Địa phươngvà 

nguồn vốn 

Trung ương)

An Giang Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đang thử nghiệm

An Giang Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đang thử nghiệm

Bà Rịa-Vũng Tàu Hệ thống IOC VNPT

Bà Rịa-Vũng Tàu Hệ thống SOC Đang thực hiện thí điểm giám sát tập trung toàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu Hệ thống LGSP Inet Inet

Bà Rịa-Vũng Tàu
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính
Inet Inet

3 Bạc Liêu Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông Viettel Thuê

Bắc Giang
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Bắc Giang Chứng thực điện tử
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Bắc Giang HOC Sở Y tế Thuê VNPT 2023

Bắc Giang Camera AI Tự đầu tư 2023 Tự đầu tư

Bắc Giang
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tự đầu tư 2021 Chưa ĐX Chưa ĐX Chưa ĐX

Bắc Giang
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Thuê Viettel 2022/2024-2026

11.853.224.938 

đồng 

11.853.224.938 

đồng 

Ngân sách nhà 

nước tỉnh Bắc 

Giang

Thuê dịch vụ máy chủ và phần mềm

Bắc Giang
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tự đầu tư/VNPT Năm đầu tư 2020

Bắc Giang

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tự đầu tư Tương tự ví dụ

PHỤ LỤC 1.3: NHÓM HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ 

(1) Hệ thống IOC: 52 địa phương  đã tổ chức triển khai hệ thống IOC để thực hiện việc giám sát, chỉ đạo điều hành theo dõi các chỉ số trên địa bàn tỉnh như Giám sát giao thông, tương tác giao tiếp phục vụ công dân, điều hành an ninh trật tự công cộng,...(tuy nhiên 

chưa được kết nối đến CSDLQGvDC để cung cấp chia sẻ các chỉ số về dân cư)  trong đó, 19 địa phương  triển khai hệ thống theo phương thức tự đầu tư, 23 địa phương  triển khai theo phương thức thuê sản phẩm của các đơn vị nhà thầu.

(2) Hệ thống SOC: 32 địa phương  đã tổ chức triển khai hệ thống SOC để Giám sát nâng cao tình hình an ninh mạng; phát hiện phân tích và đưa ra phương án ứng phó trước các sự cố bảo mật..., trong đó, 14 địa phương  triển khai theo phương thức thuê hoặc được 

cung cấp miễn phí của các đơn vị nhà thầu; 5 địa phương  triển khai theo phương thức tự đầu tư. 

(3) Hệ thống LGSP: 16 địa phương  đã tổ chức triển khai hệ thống LGSP, trong đó, 4 địa phương triển khai theo phương thức thuê, 7 địa phương triển khai theo phương thức tự đầu tư.

(4) Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: 41 địa phương  đã tổ chức triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để công khai minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của xã 

hội; giao tiếp với người dân và xử lý nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức, trong đó, 14 địa phương triển khai theo phương thức thuê, 18 địa phương triển khai theo phương thức tự đầu tư. 

(5) Hệ thống khác: Một số địa phương ghi nhận đã triển khai một số phần mềm, hệ thống khác phục vụ triển khai Đề án 06, cụ thể như: Phần mềm quản lý đất đai (VBDLis), iOffice, Ứng dụng chính quyền số CaMau-G, Phần mềm Quản lý các khu công nghiệp, Phần 

mềm chứng thực của Sở Tư pháp,... Điển hình, Tỉnh Thái Bình đã tổ chức triển khai 16 hệ thống, phần mềm (bao gồm cả hạng mục đầu tư và thuê từ nhà thầu) => Đánh giá: Hiện nay các tỉnh đang đua nhau tạo lập phát triển các phần mềm nếu không có phần mềm 

dùng chung nguy cơ sẽ không liên thông được giữ liệu không sử dụng được dữ liệu dùng chung, dữ liệu không được đồng bộ.
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Bắc Giang
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Được Cục Đường bộ Việt Nam trang bị 2012 Không Không

Bắc Giang Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Đầu tư 2022

Bắc Giang Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê 2023

Bắc Kạn Hệ thống LGSP

Nền tảng tích hợp chia sẻ LGSP: đã triển khai thực hiện từ 

2019. Tỉnh đã kết nối thành công và đưa vào sử dụng 14 

dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia (NDXP); 

Bắc Kạn
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối 

thành công đến 12 hệ thống thông tin, 7 cơ sở dữ liệu quốc 

gia và của các bộ ngành triển khai trên NDXP phục vụ giải 

quyết TTHC, đồng thời đang thực hiện kết nối kỹ thuật đến 

7 hệ thống khác.

Bắc Ninh
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư Năm đầu tư 2022-2023 Dự kiến 10 tỷ Dự kiến 10 tỷ

Dự kiến 10 tỷ 

tại địa phương

Bắc Ninh Chứng thực điện tử
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đang thử nghiệm Đang thử nghiệm

Bắc Ninh
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Bộ GDĐT đầu tư tập trung Năm 2018

Bắc Ninh
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Hạ tầng trung tâm dữ liệu của tỉnh Tương tự ví dụ

Bắc Ninh

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê Năm 2023

Bắc Ninh
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Cục Đường bộ  chuyển giao Năm 2012

Bắc Ninh Camera AI
Sở Thông tin và 

truyền thông
2018 CPU 16 core, 32GB Ram

 Tích hợp cùng 

hệ thống xử 

phạt atgt đường 

bộ do công an 

tỉnh Bắc Ninh 

vận hành

Được Viettel tài trợ
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Bắc Ninh Hệ thống IOC

Đang nghiên cứu triển khai thực hiện: Ngày 19/4/2024-

22/4/2024, Ban chỉ đạo CĐS tỉnh đã đi học tập kinh nghiệm 

triển khai IOC tại tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương. Sở 

đang báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xin chủ trương triển 

khai thử nghiệmTrung tâm giám sát điều hành thông minh 

IOC tỉnh

Bắc Ninh Hệ thống SOC

Đang thực hiện lựa 

chọn đơn vị tư vấn để 

thực hiện giải pháp 

thuê dịch vụ

Bắc Ninh Hệ thống LGSP
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư 2019

Đang trong quá 

trình tổ chức 

thuê tư vấn

Đã bố trí kinh 

phí

Nguồn vốn địa 

phương
Không

7 Bến Tre Hệ thống IOC

Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bến 

Tre phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trên cả 02 

phương tiện web và thiết bị di động.

7 Bến Tre Hệ thống SOC

Triển khai Trung tâm giám sát và điều hành an toàn, an ninh 

mạng (SOC) tỉnh Bến Tre kết nối với Trung tâm giám sát 

không gian mạng quốc gia (NCSC) đặt tại Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh nhằm giám sát an toàn thông tin, cảnh báo, 

khắc phục các lỗ hổng gây mất an toàn thông tin đối với các 

hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh;

7 Bến Tre Hệ thống LGSP

Tỉnh đã đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phát 

triển chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1), đã trang 

bị nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Bến Tre (nền 

tảng LGSP) kết nối thành công với Trục kết nối, chia sẻ dữ 

liệu quốc gia (NGSP

Bình Dương
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Đang đầu tư triển khai thí điểm Năm 2022 8.000.000.000

Sở Tài chính 

đang điều hòa 

nguồn kinh phí 

bổ sung

Ngân sách tỉnh

Bình Dương Chứng thực điện tử

Văn phòng Chính 

phủ (Cổng Dịch vụ 

Công Quốc gia)

Không có thông tin Không có thông tin
 Không có 

thông tin

 Không có 

thông tin

  Không có 

thông tin

 Sẽ phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Hệ thống chứng thực 

điện tử tại tỉnh

Bình Dương Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê 2022

Bình Dương Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông VNPT Thuê

9 Bình Định
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh được thuê dịch vụ của tập Đoàn VNPT
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Bình Phước
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông

Tỉnh thuê giai đoạn đầu sau đó đánh giá và 

quyết định đầu tư, nhà thầu Viettel cung cấp.

Hợp đồng thuê từ năm 

2018 đến 2021, Tiến hành 

đầu tư năm 2023

Tổng kinh phí 

đầu tư đối với 

hệ thống này 

đạt 15 tỷ

Đã đầu tư Vốn đầu tư 

công tỉnh Bình 

Phước

Bình Phước
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tỉnh đầu tư Năm đầu tư 2020

Bình Phước

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tự đầu tư Năm đầu tư 2021 -

Thực hiện theo 

thẩm định của 

Sở Tài chính

Ngân sách nhà 

nước

Bình Phước
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Tự đầu tư Năm đầu tư 2013

Bình Phước Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2020

Bình Phước Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê 2018

Bình Phước
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Tự đầu tư 2023

Bình Thuận
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
đầu tư Năm đầu tư 2023 

Bình Thuận Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ 2021-2025
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Cà Mau
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê VNPT Đầu tư nâng cấp 2023

Cà Mau Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Tự đầu tư

Đầu tư từ năm 2017, nâng 

cấp bổ sung 2020-2025

Cà Mau Chứng thực điện tử
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê VNPT 2023-2025

Cà Mau
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Thuê VNPT Từ năm 2022

Cà Mau

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê Công ty Misa Từ năm 2021

Cà Mau
Hệ thống thông tin 

quản lý y tế 
Sở Y tế Thuê VNPT 2021-2023

Cà Mau Camera AI UBND địa phương Tự đầu tư Từ năm 2023

Cà Mau Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Đầu tư 2023     

Cà Mau Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê Công ty Cổ phần công nghệ DTG
Thuê hàng năm theo hợp 

đồng
    

Cà Mau
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo

Cà Mau

Hệ thống thông tin 

đăng ký, quản lý hộ 

tịch và thực hiện số 

hóa Sổ hộ tịch (Phần 

mềm Hộ tịch 158)

Sở Tư pháp

Cà Mau
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Hiện nay đang sử dụng Cơ sở dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung 

cấp

Hiện nay đang sử dụng phần mềm do Bộ Tư pháp cung cấp

Đã lập hồ sơ, trình xin UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện (đề xuất tự 

đầu tư), dự kiến triển khai trong năm 2024
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Cao Bằng
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ (VNPT) 2024-2025 Không Đã bố trí

Nguồn vốn địa 

phương
Tiếp tục duy trì thuê dịch vụ

Cao Bằng
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường

Vận hành miễn phí theo dự án VILG đến 

hết 2023. Hiện nay, đã dừng hoạt động theo 

thông báo tại Công văn số 3258/TB-CBG 

ngày 26/4/2024.

Cao Bằng

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê dịch vụ (VNPT) 2024-2025 Không Đã bố trí
Nguồn vốn địa 

phương
Tiếp tục duy trì thuê dịch vụ

Cao Bằng Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê dịch vụ CNTT - Viettel 2021 Không Không Không

Cao Bằng Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê VNPT 2024 1,26 tỷ Đang triển khai thử nghiệm

Cần Thơ
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính
hệ thống TT Thông tin giải quyết TTHC là: Tự đầu tư

Cần Thơ Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

VNPT triển khai Thuê thử nghiệm nền tảng 

IOC

Thử nghiệm từ 2022 đến 

nay; đang làm thủ tục thuê 

từ 2024

dự kiến thuê 

nền tảng IOC 

và một số dịch 

vụ là 37 tỷ (cho 

5 năm)

TP. Đà Nẵng
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

TP. Đà Nẵng
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công
Tự đầu tư 2019

TP. Đà Nẵng
Cơ sở dữ liệu bảo trợ 

xã hội

Thực hiện trên CSDL của Cục BTXH (Bộ 

LĐTBXH)

TP. Đà Nẵng

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tự đầu tư 2014  200
 QĐ 470/QĐ-

UBND

 Nguồn vốn sự 

nghiệp CNTT 

thành phố

TP. Đà Nẵng Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2020 54 tỷ Đã triển khai

16 Đắk Lắk Hệ thống IOC Đang thuê Viettel Đắk Lắk

Đắk Nông
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

STTTT đã triển khai thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2025 (Tờ trình số 95/TTr-

STTTT ngày 28/11/2023 của Sở thông tin và Truyền thông 

về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành giai đoạn 2023 - 2025), trong đó có 

xây dựng Kho lưu trữ điện tử theo quy định tại khoản 10 

Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu trữ dữ liệu 

giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh.

Đắk Nông Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2022 4,6 tỷ

14

13

15

17



STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Điện Biên Kiosk - DVC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên Chứng thực điện tử
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên HOC Sở Y tế Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên Kiosk - DVC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên Chứng thực điện tử
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên HOC Sở Y tế Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Điện Biên Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2022  Không  Không  Không

Điện Biên Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tự đầu tư 2022  Không  Không  Không

Đồng Nai
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tự đầu tư 2018 500 triệu đồng

Đã bố trí kinh 

phí cho hạng 

mục đầu tư này

Nguồn vốn Địa 

phương dành 

cho giáo dục

Đồng Nai
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường

Đang sử dụng thì điểm  phần mềm VBDLIS 

của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội Viettel (Tập đoàn Viettel)

2020 theo thông báo số 

20/TB-BTNMT ngày 

18/3/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường

6.371.620.970 

đồng

Ngân sách nhà 

nước
Sự nghiệp Thuê trong giai đoạn 2024-2026

Đồng Nai
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tự đầu tư 2020 Không Không Không

Đồng Nai
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Được Cục Đường bộ Việt Nam trang bị 2012 Không Không

Đồng Nai Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê

2024 (Triển khai thử 

nghiệm) 

Đồng Tháp Hệ thống IOC Đầu tư
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Đồng Tháp Hệ thống SOC
 Hệ thống SOC: đã triển khai, thuê của 

Công ty TMGS

Đồng Tháp Hệ thống LGSP
Nền tảng tích hợp chia sẻ LGSP: đã tự triển 

khai.

Đồng Tháp
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Chỉ đạo đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

Tỉnh đảm bảo đầy đủ yêu cầu về chức năng, hạ tầng để thực 

hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại 

Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, kết 

quả như sau: Đã kết nối cơ sở dữ liệu về TTHC, đồng bộ hồ 

sơ, trạng thái xử lý hồ sơ; kết nối Kho dữ liệu của tổ chức, 

cá nhân của hệ thống tỉnh với Kho dữ liệu của Cổng dịch vụ 

công quốc gia; chia sẻ dữ liệu từ Cổng dịch vụ công quốc 

gia; kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Cấp phiếu lý 

lịch tư pháp, hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng 

dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Phần mềm Dịch vụ công liên 

thông của Bộ Công an. Đang thực hiện triển khai các kết nối: 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phân hệ đánh giá 

mức độ hài lòng và Chứng thực điện tử của Cổng dịch vụ 

công 

quốc gia; Cổng dịch vụ công của Bộ Xây dựng; Bộ Giao 

thông vận tải; tích hợp đăng nhập một lần với ứng dụng 

VNeID của Bộ Công an trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của Tỉnh.

Gia Lai Hệ thống SOC
Hệ thống SOC: đã triển khai, thuê của 

Trung tâm kinh doanh VNPT-Gia Lai. 

Gia Lai Hệ thống LGSP
Nền tảng tích hợp chia sẻ LGSP: đã triển 

khai (Công ty Cổ phần Unitech). 

Hà Giang
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Đầu tư hệ Thống cũ/Thử nghiệm Hệ thống 

mới

Đầu tư từ năm 2014/ Thử 

nghiệm từ năm 2023

266 

000,000/tháng

2.000 000,000 

(năm 2024) từ 

nguồn chuyển 

đổi số theo Kế 

hoạch số 

318/KH-

UBND ngày 

19/12/2023 của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà 

Giang

Nguồn chuyển 

đổi số và nguồn 

chi ngân sách 

hằng năm của 

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hà Giang Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Đầu tư 2023

Đã triển khai 02 máy tra cứu đặt tại trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, Phục vụ tổ chức cá nhân đến tra cứu 

và thực hiện thủ tục hành chính

Hà Giang
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Tự đầu tư 2009
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Hà Giang

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê 2023

Căn cứ: 

318/KH-

UBND ngày 

19/12/2023 

3499/UBND-

KTTH ngày 

26/10/2023

2430/QĐ-

UBND  

8/12/2023;  

2446/QĐ-

UBND 

11/12/2023

Của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Hà Giang

Nguồn chuyển 

đổi số và nguồn 

chi ngân sách 

hằng năm

Hà Giang Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2022 Không Không Không

Hà Giang Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư Hằng năm, bắt đầu từ 2021

Năm 2024 - 

2025: 3.000 

000,000

mỗi năm 1.500 

000,000

Quyết định số 

491/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2024 của 

UBND tỉnh 

phân bổ 1.050 

000,000.

Nguồn ngân 

sách chi cho 

chuyển đổi số 

và đảm bảo an 

toàn thông tin 

hằng năm của 

tỉnh

Hà Nam
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh cơ bản đi thuê: 

hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Nam; Phền mềm 

lõi của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh;Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam….

Hà Nam Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê 1,2 tỷ/năm

Hà Nam
Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành 

TP. Hà Nội Hệ thống IOC Đầu tư

TP. Hà Nội Hệ thống SOC
Đang triển khai, dự kiến hoàn thành vào 

quý IV/2024

TP. Hà Nội Hệ thống LGSP Hệ thống đã được vận hành chính thức

Hà Tĩnh
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
 Tự đầu tư/Tân dân Năm đầu tư 2017 

Hà Tĩnh Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Chưa có

Hà Tĩnh Chứng thực điện tử Sở Tư pháp
Triển khai dịch vụ Chứng thực bản sao từ 

bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Tĩnh Camera AI
Sở TTTT/Sở VH,TT 

và DL
Chưa có

Hà Tĩnh HOC Sở Y tế Chưa có

Hà Tĩnh
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Bộ Giáo dục và đạo tạo 

Triển khai từ năm học 

2017-2018

Hà Tĩnh
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Thuê Viettel

Năm đầu tư: 2021

(từ khi triển khai thực hiện 

theo dự án VILG)
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Hà Tĩnh
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Hiện nay tại Sở không có phần mềm chung; 

Sở đã xây dựng 01 phần mềm quản lý hồ sơ 

người có công (được xây dựng từ năm 

2016); 

 đồng thời sử dụng các phần mềm theo 

chương trình của Bộ Lao động - TBXH 

gồm: Phần mềm chi trả cho người có công, 

phần mềm quản lý hộ nghèo, quản lý đối 

tượng bạo trợ xã hội

Hà Tĩnh

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê VNPT
2015 và ký hợp đồng trọn 

gói theo năm
Đang đề xuất Năm 2024 Ngân sách tỉnh Sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Hà Tĩnh
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải

 Năm đầu tư 2023 đang 

triển khai thí điểm, chưa có 

quyết định triển khai chính 

thức

 

Hà Tĩnh Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

24vCPU đang dùng (cho 

Server DB, Server 

Application, Server API)/ 

48vCPU

    

Hà Tĩnh Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê dịch vụ SOC Dự kiến 2024-2025
14.641.920.000 

đồng  

Nguồn chi 

thường xuyên 

ngân sách tỉnh 

năm 2024-2025 

 

26 Hải Dương Hệ thống IOC
Trang thiết bị phục vụ Đề án 06 tại Hải 

dương là thuê nhờ VNPT

TP. Hải phòng
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ 2023

TP. Hải phòng Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ

Hậu Giang Hệ thống IOC Đầu tư

Hậu Giang Hệ thống SOC
Đã triển khai hệ thống SOC sử dụng giải 

pháp của CMC

Hậu Giang Hệ thống LGSP
Đã triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu tỉnh (LGSP)

Hậu Giang
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Đã đầu tư, hiện nay đang tiến hành dự án 

nâng cấp
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Hoà Bình
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Tự đầu tư 2016

Hoà Bình Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Vận hành thử nghiệm dịch vụ của VNPT

Hoà Bình Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê Dịch Vụ VNPT 2023-2025

Đã ký HĐ thuê 

dịch vụ đến hết 

năm 2025

Đã ký HĐ thuê 

dịch vụ đến hết 

năm 2025

Đã ký HĐ thuê 

dịch vụ đến hết 

năm 2025

Hoà Bình Smart IR

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê 2023-2025 2 tỷ VNĐ 2 tỷ VNĐ NSNN

Hoà Bình
Phần mềm quản lý đất 

đai
Sở xây dựng Địa phương và trung ương đến năm 2035 NSNN

Hưng Yên Hệ thống SOC

Hạ tầng tự đầu tư phát triển: 

Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng 

(SOC)

Hưng Yên Hệ thống LGSP
Hạ tầng tự đầu tư phát triển: Nền tảng tích 

hợp chia sẻ LGSP

Hưng Yên
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Thuê hạ tầng đối với:

+ Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ 

thống một cửa điện tử

Hạ tầng tự đầu tư phát triển

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê 2023-2025

31 Kiên Giang Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2020 19 tỷ

Kon Tum
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê 2024

Kon Tum
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đạo 

tạo

Sử dụng nền tảng dùng chung được đầu tư 

Bộ GDĐT đầu tư
2019

Kon Tum
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Được Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư 2017 1 tỷ Chưa đc bố trí

Hiện nay BTNMT đang triển khai đề án Hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 

phương. Theo đó đến năm 2025 Bộ sẽ triển khai đồng bộ 

đến các địa phương để sử dụng chung nền tảng của Bộ xây 

dựng

Kon Tum

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê Tháng 11/2021 4,649 tỷ đồng 2024-2026

Ngân sách nhà 

nước (nguồn 

địa phương)

Đã thực hiện liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Kon Tum
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Trung tâm sát hạch 

lái xe Koruco
Tự đầu tư 2009 Không đề xuất

Kon Tum
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Trung tâm sát hạch 

lái xe Koruco
Tự đầu tư 2023 Không đề xuất

Kon Tum Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông

Hiện đang tạm dừng hoạt động để tiếp tục 

nghiên cứu theo Công văn số 2333/BTTTT-

CĐSQG về việc triển khai ICT phát triển đô 

thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều 

hành thông minh (IOC) tại các địa phương

Kon Tum Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Sở Thông tin và truyền thông Thuê dịch vụ CNTT

Tiếp tục thuê 

dịch vụ CNTT
4 tỷ chưa Ngân sách tỉnh

Kon Tum Lý Lịch tư pháp Sở Tư pháp Phần mềm Bộ Tư pháp

Kon Tum
Hệ thống quản lý bệnh 

viện HIS

Các bệnh viện tuyến 

tỉnh, TTYT các huyện
Thuê dịch vụ của VNPT 2014 21 tỷ

Đã đề xuất lên 

UBND tỉnh 

nhưng chưa 

được phê duyệt

Kon Tum
Hệ thống quản lý hồ 

sơ sức khỏe điện tử
Sở Y tế Thuê dịch vụ của VNPT 2019

Kon Tum
Hệ thống thông tin 

quản lý y tế 
Sở Y tế Thuê dịch vụ của VNPT 2019

Kon Tum
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công

Cục Người có công - 

Bộ LĐTBXH

Kon Tum
Phần mềm cơ sở dữ 

liệu trẻ em

Cục Trẻ em - Bộ 

LĐTBXH

Kon Tum
Cơ sở dữ liệu bảo trợ 

xã hội

Cục BTXH - Bộ 

LĐTBXH

Khánh Hoà
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư 2018 16 tỉ đồng Đang đề xuất

Vốn sự nghiệp 

thuộc ngân 

sách địa phương

 Thuê dịch vụ đối với Hệ thống giải quyết TTHC mới

Khánh Hoà Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông

Tỉnh đầu tư hạ tầng; VNPT hỗ trợ phần 

mềm (thí điểm)
2024 55 tỉ đồng Đã phân bổ Đầu tư công Hoàn thành trong năm 2024

Khánh Hoà Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư (một phần) 2024 05 tỉ đồng Chưa phân bổ Vốn dự nghiệp Hoàn thành trong năm 2024

Khánh Hoà
Nền tảng quản lý lưu

trú ASM
Sở Y tế Đang thử nghiệm 2023 - - -

Khánh Hoà
Kiosk khám sức khỏe

điện tử
Sở Y tế Đang thử nghiệm 2024 -

Khánh Hoà
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải

Sở đầu tư thiết bị phần cứng (máy chủ chứa 

CSDL); phần mềm ứng dụng do Cục đường 

bộ Việt Nam cung cấp.

2012 X X X X
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Khánh Hoà

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ

Do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ 

đầu tư và chuyển giao cho Sở Nội vụ đang 

nâng cấp

Năm 2014

 1 tỷ (nâng cấp 

phần mềm quản 

lý CBCCVC 

của tỉnh để 

đồng bộ với cơ 

sở dữ liệu quốc 

gia về 

CBCCVC; kết 

hợp với việc 

Đang trình 

UBND tỉnh

  Vốn sự nghiệp 

câp cho chương 

trình cải cách 

hành chính của 

tỉnh năm 2024

 - Hoàn chỉnh việc nâng cấp Phần mềm quản lý CBCCVC 

của tỉnh để đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về 

CBCCVC.

Khánh Hoà

Khám chữa bệnh sử

dụng thẻ CCCD và

VNeID.

Sở Y tế Tự đầu tư 2021 -  Đã bố trí
Nguồn thu viện

phí

Lai Châu - Tiếp tục yêu cầu số hóa dữ liệu hồ sơ CBCCVC.

Lai Châu Hệ thống SOC
Hệ thống SOC đang triển khai, dự kiến đưa 

vào hoạt động trong năm 2024.

Lai Châu Hệ thống LGSP

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP) đã đưa vào hoạt động: kết nối 10 

dịch vụ qua LGSP.

Lai Châu
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Hệ thống giải quyết TTHC thực hiện thuê 

dịch vụ của VNPT.

Lạng Sơn
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê dịch vụ của Tập đoàn VNPT

Từ năm 2018

- HĐ số 22/HĐ-DVCNTT-

LS ngày 01/4/2022;

- HĐ số 22/HĐ-DVCNTT-

LS ngày 19/5/2023.

Lạng Sơn Chứng thực điện tử
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Triển khai dịch vụ Chứng thực bản sao từ 

bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Lạng Sơn
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Ngân sách tỉnh

Đầu tư tập trung, triển khai 

xây dựng năm 2020, hoàn 

thành 31/8/2023

Lạng Sơn
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đang sử dụng miễn phí 2016

Lạng Sơn
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đang sử dụng miễn phí 2021 - 31/12/2023

Lạng Sơn
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đầu tư Dự án 2021
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Lạng Sơn
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đầu tư Dự án 2021

Lạng Sơn Chứng thực điện tử
Sở Tài nguyên môi 

trường
Đầu tư Dự án 2022

Lạng Sơn Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê dịch vụ CNTT 2023 3,3 tỷ

Lạng Sơn
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đầu tư Dự án 2020

36 Lào Cai Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2021 10 tỷ

Lâm Đồng
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Thuê dịch vụ

Đang triển khai thử nghiệm 

từ 07/2023

Lâm Đồng
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Sử dụng phần mềm VNeID X

Lâm Đồng Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự thực hiện 2022

Lâm Đồng Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê dịch vụ CNTT 2024 2,7 tỷ

38 Long an Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 2021 29 tỷ

Nam Định
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư Năm 2018

Nam Định
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư Năm 2018

Nam Định Smart IR

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Truyền 

thông

Thuê viettel Giám sát Năm 2023 2 tỷ VNĐ 2 tỷ VNĐ NSNN

Ninh Bình
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

VNPT 2018

Ninh Bình Kiosk - DVC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Đang triển khai thực hiện

Ninh Bình Chứng thực điện tử Sở Tư pháp
Thuê công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Thăng Long
2023 Đang triển khai thực hiện

Ninh Bình HOC Sở Y tế Đang triển khai thực hiện

Ninh Bình Camera AI

Ban quản lý khu công 

nghiệp/Ban quản lý 

khu du lịch/…

Đang triển khai thực hiện

Ninh Bình
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tự đầu tư 2018 500 triệu đồng

Đã bố trí kinh 

phí cho

hạng mục

đầu tư này

Nguồn vốn Địa 

phương dành 

cho giáo dục
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Ninh Bình
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường

Đang sử dụng thì điểm  phần mềm VBDLIS 

của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội Viettel (Tập đoàn Viettel)

Đang sử dụng thí điểm, 

miễn phí phần mềm từ năm 

2020 đến nay

Chi thường 

xuyên nguồn 

vốn ngân sách 

tỉnh Ninh Bình

Thuê trong giai đoạn 2024-2026

Ninh Bình

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ
Đang sử dụng thí điểm phần mềm quản lý 

công chức viên chức của VNPT Ninh Bình

639/BNV-VP ngày 

21/2/2023

12.211.306.000

đ
Ngân sách tỉnh Thuê trong thời gian 5 năm

Ninh Bình
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải

Bộ GTVT đầu tư triển khai phần mềm; Sở 

GTVT đầu tư máy chủ dữ liệu
Năm 2012

Đã triển khai tại Sở; Bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công và 03 cơ sở đào tạo sát hạch cấp GPLX

Ninh Bình Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê dịch vụ 2022

Ninh Bình Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê 2021

Kinh phí thuê 

dịch vụ là 2,5 

tỷ đồng/1 năm

Ngân sách nhà 

nước

Chi thường 

xuyên
Thuê dịch vụ

41 Ninh Thuận Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư

42 Nghệ An

Phú Thọ
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ 2018 Không Đã bố trí

Nguồn vốn địa 

phương
Tiếp tục duy trì thuê dịch vụ

Phú Thọ Hệ thống IOC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Thuê dịch vụ

44 Phú Yên

45 Quảng Bình
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính
UBND địa phương VNPT Đầu tư nâng cấp 2023 12 tỷ 12 tỷ

Đầu tư công 

TW
Hoàn thành năm 2025

45 Quảng Bình Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê VNPT 30 tỷ 14 tỷ

Đầu tư công 

TW
Giai đoạn 2021 -2025

45 Quảng Bình Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư kết hợp thuê dịch vụ 2023 5 tỷ Chưa - -

45 Quảng Bình

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ
Thuê (Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 

Đại Nam
2022-2024 65 triệu đồng Đã có thông báo

Nguồn vốn địa 

phương

45 Quảng Bình Hệ thống LGSP
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê CT CP Tin học Tân Dân

Đầu tư công 

TW
Giai đoạn 2021 -2025

46 Quảng Nam Hệ thống IOC
Hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đang 

thuê vận hành
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Quảng Ninh
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Tự đầu tư Từ 2014 đến nay

Quảng Ninh Kiosk - DVC

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

và UBND địa phương

Tự đầu tư 2022

Quảng Ninh Chứng thực điện tử
Văn phòng công 

chứng tư nhân
Tự đầu tư 2023

Quảng Ninh Camera AI UBND địa phương Tự đầu tư 2023

Quảng Ninh
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tự đầu tư 2020

Quảng Ninh
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tự đầu tư 2019

Quảng Ninh

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê đơn vị cung cấp phần mềm
5 năm (từ năm 2024 đến 

năm 2029)

Quảng Ninh
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Tự đầu tư 2016

Quảng Ninh Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Triển khai thí điểm từ ngày 

28/8/2019 đến ngày 

28/4/2022

Quảng Ninh Hệ thống LGSP

Quảng Ngãi
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ của VNPT Tháng 4/2023-4/2026

~8,2 tỷ trong 3 

năm

Bố trí kinh phí 

thường xuyên 

hằng năm

Ngân sách tỉnh

Quảng Ngãi Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đang thử nghiệm/ thuê VNPT 2022
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Quảng Ngãi Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê dịch vụ Viettel 2023 x x x x

Quảng Ngãi Hệ thống LGSP
Sở Thông tin và 

truyền thông
Tỉnh tự đầu tư 2023 x x x x

Quảng Ngãi HOC Sở Y tế
Các cơ sở khám chữa bệnh tự trang bị hệ 

thống phần mềm khám chữa bệnh riêng lẻ 
Thuê hàng nằm

Quảng Ngãi
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đạo 

tạo
x 2018 x x x x

Quảng Ngãi
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Đang trình thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ 2024 – 2026

 15 tỷ/3 năm 

(2024 -2026)

Chưa được bố 

trí kinh phí
Ngân sách tỉnh

Quảng Ngãi

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê VNPT

Năm đầu tư 2023/ Thuê 

(ghi hợp đồng từ 2023-

2025)

 

 Đã bố trí kinh 

phí cho hạng 

mục đầu tư này

Nguồn vốn địa 

phương
Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức

Quảng Ngãi
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Đang thử nghiệm /Thuê VNPT, Viettel 2024 100 triệu/ năm

Chưa có kinh 

phí

Quảng Ngãi Chứng thực điện tử Sở Tư pháp Thuê 2020 150 Năm 2025

Chi thường 

xuyên từ nguồn 

kinh phí chuyển 

đổi số 2025

Từ năm 2025 và các năm tiếp theo

Quảng Trị
Phần mềm an sinh xã 

hội

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Sử dụng Hệ thống của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Quảng Trị
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Sử dụng Hệ thống của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Quảng Trị
Phần mềm cơ sở dữ 

liệu trẻ em

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Sử dụng Hệ thống của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Quảng Trị
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

UBND tỉnh đã phê duyệt triển khai thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin xây dựng Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, dự 

kiến đưa vào hoạt động chính thức vào đầu 

tháng 5/2024.

Quảng Trị Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê

Sóc Trăng
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư

Năm 2017 tỉnh đã xây dựng 

hoàn tất Cổng dịch vụ công 

của tỉnh. Theo yêu cầu của 

Chính phủ năm 2023 tỉnh 

đã hoàn thiện nâng cấp 

thành Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh

Ví dụ: Tổng 

kinh phí đề 

xuất đối với hệ 

thống này

Ví dụ: Đã bố trí 

kinh phí cho 

hạng mục đầu 

tư này chưa/ 

Có thông báo 

chưa?

Ví dụ: Nêu rõ  

dự kiến khái 

toán nguồn vốn 

Địa phươngvà 

nguồn vốn 

Trung ương)

 

Sóc Trăng Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Tự đầu tư

Trong năm 2024, chậm 

nhất Quý 1/2025

Theo Công văn 

số 1383/VP-

QT ngày 

14/3/2024 của 

Văn phòng 

UBND tỉnh

Chưa có thông 

tin

Chưa có thông 

tin

Đã đề xuất kinh phí trang bị tại Công văn số 1383/VP-QT 

ngày 14/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề xuất 

kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024.

Sóc Trăng Chứng thực điện tử Sở Tư pháp Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng HOC Sở Y tế Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng Camera AI
Ban quản lý các  khu 

công nghiệp
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ     

Sóc Trăng Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư 12/2021     
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Sóc Trăng Hệ thống SOC
Sở Thông tin và 

truyền thông

Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

về việc phê duyệt dự án Xây dựng và duy 

trì hoạt động trung tâm giám sát an toàn 

thông tin tỉnh Sóc Trăng (SOC). Sẽ bắt đầu 

triển khai năm 2024, hoàn tất năm 2025

    

Sơn La
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh được triển khai theo hình 

thức thuê dịch vụ của tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam (hoàn thành chuyển 

đổi, nâng cấp hệ thống từ tháng 12/2023)

Sơn La Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê Duy trì 3 tỷ/năm

Sơn La Hệ thống LGSP

Sơn La Hệ thống SOC

52 Tây Ninh Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê 7,7 tỷ

53 Tiền Giang Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư

Triển khai thí điểm tử năm 

2021. Đang làm thủ tục 

triển khai dự án

13,7 tỷ

Hệ thống LGSP

Hệ thống SOC

Tuyên Quang
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê của VNPT 2018 đến nay x x x

Tuyên Quang Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Tuyên Quang Chứng thực điện tử Sở Tư pháp Tự Đầu tư 2018 200 triệu đồng
Chua được cấp 

kinh phí
Vốn địa phương

Tuyên Quang HOC Sở Y tế Tự Đầu tư Trung tâm điều hành Covid 

Tuyên Quang Camera AI

Ban quản lý khu công 

nghiệp/Ban quản lý 

khu du lịch/…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban 

quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý 

khu du lịch đang phối hợp với Công an tỉnh 

và đơn vị tư vấn; triển khai các bước thực 

hiện Mô hình điểm 

Tuyên Quang
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Bộ Giáo dục và đạo tạo

Tuyên Quang
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường
Thuê của VNPT

Năm đầu tư 2024/ thuê 

trong năm 2024

đề xuất khoảng 

2 tỷ

Đã bố trí kinh 

phí

Nguồn vốn 

ngân sách địa 

phương
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Tuyên Quang
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tiếp nhận sử dụng từ Bộ LĐTBXH (Tập 

đoàn Công ty Trí Nam )
Tháng 7/2022

Kinh phí từ Bộ 

LĐTBXH

Tuyên Quang

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ

Thuê của VNPT 2024 - Đáp ứng 200 truy 

cập đồng thời với các giao dịch thông 

thường, truy vấn thông tin. Đáp ứng tối đa 

10 truy cập đồng thời, giao dịch phê duyệt 

yêu cầu khai thác dữ liệu đáp ứng tối đa 50 

truy cập đồng thời. - Hiệu suất làm việc 

trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu ≤ 

75% Hạ tầng VNPT, Database theo cụm 

không hạn chế dung lượng Kiến trúc 

Monolithic 20.590 20.590 2.812.145.000 

Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024, 2025 

Nguồn ngân sách tỉnh

2024   2,812,145,000 

Nguồn ngân 

sách tỉnh năm 

2024-2025

Nguồn ngân 

sách tỉnh

Tuyên Quang
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Tiếp nhận sử dụng từ Bộ GTVT 2012

Tuyên Quang Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê 2023

Tuyên Quang Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Thuê 2022

Thái Bình
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền thông
Thuê VNPT, 

Thuê (hợp đồng từ 2019-

2024)

UBND tỉnh bố 

trí kinh phí chi 

thường xuyên 

hàng năm để 

duy trì

Nguồn vốn 

ngân sách địa 

phương

Thái Bình Kiosk - DVC
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Chưa triển khai

Thái Bình Chứng thực điện tử
Sở TTTT, Sở Tư 

pháp

Đây là phân hệ do VPCP triển khai nên địa 

phương ko thống kê được

Đây là phân hệ do VPCP 

triển khai nên địa phương 

ko thống kê được

Thái Bình ko xây dựng hệ thống phần mềm riêng

Thái Bình HOC Sở Y tế Chưa triển khai

Thái Bình Camera AI

Ban quản lý khu công 

nghiệp/Ban quản lý 

khu du lịch/…

Chưa triển khai

Thái Bình
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Thuê 2024

2.214.000.000đ

ồng/năm

 Chưa được bố 

trí

 Ngân sách nhà 

nước

Thái Bình
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường

Sử dụng miễn phí của Tập đoàn công 

nghiệp Viên thông Quân đội

Dự án thực hiện từ 2018 - 

2023

Nguồn địa 

phương

Thái Bình
Phần mềm an sinh xã 

hội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Thái Bình
Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 
Sở Nội vụ

Thuê dịch vụ CNTT. Đang thử nghiệm 

VNPT
Tương tự ví dụ

TTổng dự 

toán : 

 Năm 2024: 

1.080.000.000 
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Thái Bình

Trung tâm sát hạch 

lái xe ( Trường Trung 

cấp nghề GTVT Thái 

Bình,

Cục Đường bộ Việt Nam 

Thái Bình
Sở Giao thông và vận 

tải
( chuyển giao)

Thái Bình Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Thái Bình Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Thái Nguyên
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Đang triển khai thí điểm (Trên cơ sở hợp 

nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một 

cửa điện tử)

Tháng 10/2022

Đang xây dựng 

kế hoạch triển 

khai

Đang xây dựng 

kế hoạch triển 

khai

Đang xây dựng 

kế hoạch triển 

khai

Thái Nguyên
Cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đạo 

tạo
Tự đầu tư 2018 500 triệu đồng

Đã bố trí kinh 

phí cho hạng 

mục đầu tư này

Nguồn vốn Địa 

phương dành 

cho giáo dục

Thái Nguyên
Phần mềm quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên môi 

trường

Đang sử dụng thì điểm  phần mềm VBDLIS 

của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội Viettel (Tập đoàn Viettel)

2020 theo thông báo số 

20/TB-BTNMT ngày 

18/3/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường

6.371.620.970 

đồng

Ngân sách nhà 

nước
Sự nghiệp Thuê trong giai đoạn 2024-2026

Thái Nguyên
Phần mềm số hoá hồ 

sơ người có công

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

Tự đầu tư 2020 Không Không Không

Thái Nguyên

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Thái Nguyên
Phần mềm Quản lý thi 

sát hạch

Sở Giao thông và vận 

tải
Được Cục Đường bộ Việt Nam trang bị 2012 Không Không

Thái Nguyên Hệ thống IOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

Thái Nguyên Hệ thống SOC

Sở Thông tin và 

truyền  thông/Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân

Tương tự ví dụ Tương tự ví dụ

58 Thanh Hoá Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư Đang phê duyệt KH thuê 16 tỷ

59 Thừa thiên - Huế Hệ thống IOC
Sở Thông tin và 

truyền thông
Đầu tư

Trà Vinh
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính
UBND địa phương VNPT

Trà Vinh Hệ thống IOC Đầu tư

Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
Tự đầu tư 2023 12.400.000
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

CSDL ngành Giáo dục 

và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào 

tạo
Viettel tài trợ, không thu phí 2017

Hệ thống thông tin đất 

đai VILIS 2.0

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp 

(Đang xin chủ trương UBND tỉnh để nâng 

cấp đáp ứng theo quy định

2012

Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chức, viên 

chức

Sở Nội vụ Thuê/ Viettel 2022-2026

Hệ thống SOC Sở Thông tin và Tự đầu tư 12.273.000.000 2.500.000.000

62 Vĩnh Phúc
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Hệ thống máy chủ cài đặt phần mềm hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện đang đặt tại Trung tâm 

dữ liệu IDC Nam Thăng Long của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam. Máy chủ Secure Server (hỗ trợ kết nối hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư) đặt tại Trung tâm Hạ tầng 

thông tin của tỉnh. 

Hiện đã triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh với 22 hệ thống thông tin, thiết bị 

khác, gồm:

+ 11 hệ thống của Trung ương: (1) Cổng dịch vụ công quốc 

gia; (2) Cổng thanh toán quốc gia; (3) Hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư; (4) Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp; (5) Hệ thống cấp mã số cho các cơ 

quan, đơn vị có quan hệ với ngân sách của Bộ Tài chính; (6) 

Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; (7) Hệ 

thống lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; (8) Hệ thống giám sát, 

đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số 

(Hệ thống EMC); (9) Hệ thống eSign của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên 

cổng dịch vụ công và thúc đẩy người dân sử dụng để thực 

Yên Bái Hệ thống SOC

Đã triển khai Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng tỉnh 

(SOC) duy trì hoạt động với 11 modun, triển khai theo mô 

hình bảo vệ 4 lớp giám sát gồm lớp mạng, lớp máy chủ, lớp 

ứng dụng. Trung tâm đang giám sát và bảo vệ 3.260 máy 

tính của các cơ quan, đơn vị; giám sát an toàn lớp mạng cho 

38 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; 

giám sát, bảo vệ 42 ứng dụng, trang thông tin của các cơ 

quan, đơn vị; giám sát toàn bộ hệ thống máy chủ đặt tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Yên Bái Hệ thống LGSP

Đã triển khai nền tảng liên thông tích hợp LGSP thực hiện 

kết nối với nền tàng liên thông, tích hợp quốc gia (NDXP) để 

gửi nhận văn bản, dữ liệu với các bộ, ngành, trung ương và 

các tỉnh; kết nối chia sẻ với 19 CSDL của các bộ, ngành, cơ 

quan trung ương qua trục liên thông dữ liệu LGSP của tỉnh. 

Liên thông nền tảng quản lý văn bản và điều hành của khối 

đảng, khối chính quyền.
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STT Địa phương
Tên hệ thống/Mô 

hình
Đơn vị quản lý Tự đầu tư/Thuê Năm đầu tư/thuê

Tổng kinh 

phí đề xuất

Bố trí kinh 

phí
Nguồn vốn Định hướng

Yên Bái
Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính

Đã chia sẻ, kết nối 24 hệ thống CSDL; đồng bộ, kết nối chia 

sẻ dữ liệu về trạng thái, tình hình xử lý hồ sơ đối với 04 hệ 

thống (Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến - Bộ Tư 

pháp; Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch - Bộ Tư 

pháp; CSDL đất đai quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; Hệ thống DVC thiết yếu - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 19 CSDL quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin 

đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh phục vụ giải quyết TTHC.
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